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Câu 1: Trong quá trình dịch mã, anticôđon nào sau đây khớp bổ sung với côđon 5’AUG3’?

A. 3’UAX5’.
B. 3’AUG5’.
C. 5’UAX3’.
D. 5’AUG3’.
Câu 2: Công nghệ tế bào đã đạt được thành tựu nào sau đây?

A. Tạo ra giống lúa có khả năng tổng hợp 
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-carôten ở trong hạt.


B. Tạo ra giống dâu tằm tam bội có năng suất lá cao.


C. Tạo ra chủng vi khuẩn E. coli có khả năng sản xuất insulin của người.

D. Tạo ra cừu Đôly.

Câu 3: Kiểu gen nào sau đây đồng hợp 2 cặp gen?

A. 
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B. 
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D. 
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Câu 4: Hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kì?

A. Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều.

B. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8°C. 
C. Ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 năm đến 4 năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần và sau đó lại giảm.

D. Ở Việt Nam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô,... chim cu gáy thường xuất hiện nhiều.
Câu 5: Một quần thể thực vật giao phấn đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có hai alen là A và a, trong đó tần số alen A là 0,4. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể là

A. 0,4.
B. 0,16.
C. 0,36.
D. 0,48.
Câu 6: Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?
A. Di tích của thực vật sống ở các thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp than đá ở Quảng Ninh.

B. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.

C. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau. 
D. Các axit amin trong chuỗi 
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-hemôglôbin của người và tinh tinh giống nhau.
Câu 7: Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật sản xuất?

A. Cây dẻ.
B. Sóc.
C. Trăn.
D. Rắn hổ mang.
Câu 8: Có bao nhiêu biện pháp sau đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng?
I. Bón phân, tưới nước hợp lí.

II. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.

III. Trồng cây với mật độ thích hợp.

IV. Trồng cây đúng mùa vụ.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 9: Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua những cơ chế nào sau?

A. nhân đôi ADN và phiên mã.
B. nhân đôi ADN và dịch mã.

C. phiên mã và dịch mã.

D. nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã.
Câu 10: Quần thể sinh vật không có đặc trưng nào sau đây?

A. Mật độ cá thể. 
B. Tỉ lệ giới tính.
C. Cấu trúc tuổi. 
D. Độ đa dạng.
Câu 11: Coren phát hiện ra hiện tượng di truyền tế bào chất khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây?

A. Cừu Đôly.
B. Cây hoa phấn.
C. Chuột bạch. 
D. Đậu Hà lan.
Câu 12: Từ cây có kiểu gen AABBDd, bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra tối đa bao nhiêu dòng cây đơn bội có kiểu gen khác nhau?

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 13: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 300 nm?

A. Vùng xếp cuộn (siêu xoắn).
B. Sợi nhiễm sắc (sợi chất nhiễm sắc).

C. Crômatit.

D. Sợi cơ bản.
Câu 14: Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường là ví dụ về quan hệ 

A. hội sinh.
B. ức chế - cảm nhiễm.
C. kí sinh.
D. cộng sinh.
Câu 15: Ở người sau bữa ăn nhiều tinh bột, nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên, tuyến tụy tiết ra loại hoocmôn nào sau đây làm cho gan nhận và chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ, nhờ đó nồng độ glucôzơ trong máu trở lại ổn định?

A. Insulin.
B. Glucagôn.
C. Testosteron.
D. Tirôxin.
Câu 16: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa hóa học đã hình thành nên

A. các tế bào nhân thực.
B. các đại phân tử hữu cơ.

C. các giọt côaxecva.

D. các tế bào sơ khai.
Câu 17: Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây do đột biến nhiễm sắc thể gây nên?

A. Bệnh máu khó đông.
B. Hội chứng AIDS.

C. Hội chứng Đao.

D. Bệnh bạch tạng.
Câu 18: Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi nuôi ở Việt Nam được mô tả ở hình bên. Khoảng giá trị từ 20°C đến 35°C được gọi là
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A. khoảng chống chịu. 
B. giới hạn trên.
C. khoảng thuận lợi.
D. giới hạn dưới.
Câu 19: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có cả cây thân cao và cây thân thấp?

A. Aa 
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 Aa.
B. Aa 
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 AA.
C. AA 
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 aa.
D. aa 
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 aa.
Câu 20: Quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán vi gen với tần số 10%. Tổng tỉ lệ của 2 loại giao tử nào chiếm 10% ?

A. AB và ab.
B. AB và Ab.
C. aB và ab.
D. Ab và aB.
Câu 21: Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể 

A. có kiểu hình khác nhau.
B. có kiểu gen khác nhau.

C. có cùng kiểu gen.

D. có kiểu hình giống nhau.
Câu 22: Nhân tố nào sau đây có thể làm giảm kích thước quần thể một cách đáng kể và làm cho vốn gen của quần thể khác biệt hẳn với vốn gen ban đầu?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Giao phối ngẫu nhiên.
D. Đột biến.
Câu 23: Một loài thực vật có 10 nhóm gen liên kết. Số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào sinh dưỡng của thể một, thể ba thuộc loài này lần lượt là

A. 19 và 21.
B. 19 và 20.
C. 18 và 19.
D. 9 và 11.
Câu 24: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai?

A. Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của ADN tách nhau dần tạo nên chạc chữ Y.


B. Enzim ligaza nối các đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh.


C. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.

D. Enzim ADN pôlimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’
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  5’.
Câu 25: Bảng sau đây cho biết một số thông tin về sự di truyền của các gen trong tế bào nhân thực của động vật lưỡng bội:
	Cột A
	Cột B

	1. Hai alen của một gen trên một cặp nhiễm sắc thể thường
	a. phân li độc lập, tổ hợp tự do trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.

	2. Các gen nằm trong tế bào chất
	b. thường được sắp xếp theo một trật tự nhất định, và di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết.

	3. Các alen lặn ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X
	c. thường không được phân chia đồng đều cho các tế bào con trong quá trình phân bào.

	4. Các alen thuộc các lôcut khác nhau trên một nhiễm sắc thể
	d. phân li đồng đều về các giao tử trong quá trình giảm phân.

	5. Các cặp alen thuộc các lôcut khác nhau trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau
	e. thường biểu hiện kiểu hình ở giới dị giao tử nhiều hơn ở giới đồng giao tử.


Trong các tổ hợp ghép đôi ở các phương án dưới đây, phương án nào đúng?

A. 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a.

B. 1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5-e.

C. 1-e, 2-d, 3-c, 4-b, 5-a.

D. 1-d, 2-b, 3-a, 4-c, 5-e.
Câu 26: Quần thể A và quần thể B thuộc cùng 1 loài động vật; một số cá thể từ quần thể A chuyển sang sát nhập vào quần thể B, mang theo các alen mới làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể B. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng này được gọi là

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Đột biến.

D. Di - nhập gen.
Câu 27: Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, phát biểu sau đây sai?

A. Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.


B.  Huyết áp cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch. 

C. Vận tốc máu chậm nhất ở mao mạch.


D. Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm.
Câu 28: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô 
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 Sâu ăn lá ngô 
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 Nhái 
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 Rắn hổ mang 
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 Diều hâu. Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quan hệ sinh thái giữa sâu ăn lá ngô và nhái là quan hệ cạnh tranh.

II. Quan hệ dinh dưỡng giữa nhái và rắn hổ mang dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.

III. Rắn hổ mang và diều hâu thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau.

IV. Sự tăng, giảm số lượng sâu ăn lá ngô sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng nhái.


A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 29: Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình hô hấp hiếu khí ở thực vật, có bao phát biểu nào sau đây đúng?
I. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến hô hấp ở thực vật.

II. Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp.

III. Nồng độ CO2 cao có thể ức chế hô hấp.

IV. Trong điều kiện thiếu oxi thực vật tăng cường quá trình hô hấp hiếu khí.

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Câu 30: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

A. AaBb 
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 aabb.
B. AaBb 
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 AaBb.
C. AaBB 
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 aabb.
D. Aabb 
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Câu 31: Cho lai giữa cây cải củ có kiểu gen aaBB với cây cải bắp có kiểu gen MMnn thì được F1. Đa bội hóa F1 thu được thể song nhị bội. Biết rằng không có đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, thể song nhị bội này có kiểu gen là

A. aBMMnn.
B. aaBBMMnn.
C. aaBBMn.
D. aBMn.
Câu 32: Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 có thể là 

A. 3:3:1:1
B. 1:2:1
C. 19:19:1:1
D. 1:1:1:1
Câu 33: Cho các phát biểu sau về sơ đồ lưới thức ăn ở hình bên:
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I. Lưới thức ăn này có tối đa 5 bậc dinh dưỡng.

II. Cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 3.
III. Quan hệ giữa đại bàng và rắn là quan hệ đối kháng. 
IV. Có tối đa 3 loài sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 34: Một quần thể lưỡng bội, xét một gen có 2 alen nằm trên NST thường, alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ xuất phát (P) có tổng số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể của quần thể. Qua ngẫu phối, thế hệ F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Thế hệ P đang ở trạng thái cân bằng di truyền.

II. Thế hệ P có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm 70%.

III. Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 12,5%.

IV. Cho tất cả các cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu được đời con có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256.


A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 35: Một loài thực vật, màu hoa do 2 cặp gen: A, a; B, b phân li độc lập cùng quy định. Kiểu gen có cả alen trội A và alen trội B quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Thế hệ P: Cây hoa đỏ tự thu phấn, thu được F1 có 43,75% cây hoa trắng. Cho cây hoa đỏ ở thế hệ P thụ phấn cho các cây hoa trắng ở F1, thu được đời con. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có tối đa 2 phép lai mà mỗi phép lai đều cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 1:1.

II. Tỉ lệ cây hoa trắng xuất hiện tối đa ở đời con của 1 phép lai có thể là 37,5%.

III. Đời con của mỗi phép lai đều có tỉ lệ kiểu gen khác với tỉ lệ kiểu hình.

IV. Có 3 phép lai mà mỗi phép lai đều cho đời con có 4 loại kiểu gen.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 36: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép : 6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% cây hoa trắng, cánh kép : 18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kiểu gen của cây P có thể là 
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II. F2 có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm 12%.
III. F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép. 
IV. F2 có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 8,25%.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 37: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Hai quần thể cùng loài sống trong cùng khu vực địa lí nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới.

II. Hình thành loài bằng con đường địa lí hay xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh.

III. Lai xa kèm đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra ở các loài động vật. 
IV. Cách li địa lí là nhân tố trực tiếp tạo ra các alen mới làm phân hóa vốn gen của các quần thể bị chia cắt.


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 38: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; 2 cặp gen này nằm trên NST thường; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, cặp gen này nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X. Phép lai P: Ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ 
[image: image24.wmf]´

 Ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ, thu được F1 có 17,5% ruồi thân xám, cánh dài, mắt trắng. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1, số ruồi không thuần chủng chiếm tỉ lệ là

A. 6/7.
B. 4/21.
C. 3/10.
D. 7/20.
Câu 39: Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loại động vật và thực vật quý hiếm, cần ngăn chặn các hành động nào sau đây?
(1) Khai thác thủy, hải sản vượt quá mức cho phép.

(2) Trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng.

(3) Săn bắt, buôn bán và tiêu thụ các loài động vật hoang dã

(4) Bảo vệ các loài động vật hoang dã.

(5) Sử dụng các sản phẩm từ động vật quý hiếm : mật gấu, ngà voi, cao hổ, sừng tê giác...


A. (2), (4).
B. (2), (4), (5).
C. (1), (3), (5).
D. (1), (2), (4).
Câu 40: Một quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen A, a; B, b; D, d; E, e phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Cho biết không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể, các alen đột biến đều không ảnh hưởng tới sức sống và khả năng sinh sản của thể đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 80 loại kiểu gen.
II. Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 8 loại kiểu gen.

III. Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 4 loại kiểu gen.
IV. Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 65 loại kiểu gen.

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.A
	2.D
	3.D
	4.B
	5.C
	6.A
	7.A
	8.D
	9.C
	10.D

	11.B
	12.B
	13.A
	14.B
	15.A
	16.B
	17.C
	18.C
	19.A
	20.D

	21.C
	22.B
	23. A
	24.D
	25.A
	26.D
	27.B
	28.A
	29.A
	30.C

	31.B
	32.B
	33.D
	34.C
	35.C
	36.D
	37.C
	38.A
	39.C
	40.B


Câu 1 (NB): 
Phương pháp:
Áp dụng nguyên tắc bổ sung trong quá trình dịch mã: A-U; G-X và ngược lại
Cách giải:
Codon: 5’AUG3’ (trên mARN)
Anticodon: 3’UAX5’ (trên tARN)
Chọn A.
Câu 2 (NB):
Phương pháp:
Nhận biết thành tựu của công nghệ tế bào: Nuôi cấy mô, hạt phấn, noãn, nhân bản vô tính, cấy truyền phôi.
Cách giải:
Tạo ra cừu Đôly là thành tựu của công nghệ tế bào (nhân bản vô tính). 
Chọn D.
Câu 3 (NB):
Phương pháp:
Cơ thể đồng hợp gồm các alen giống nhau của các gen.
Cách giải:
Cơ thể đồng hợp về 2 cặp gen gồm các alen giống nhau của 2 gen: 
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Chọn D.
Câu 4 (NB):
Phương pháp:
Biến động số lượng cá thể
+ Không theo chu kì: tăng hoặc giảm số lượng đột ngột do thiên tai, tác động của con người,...
+ Theo chu kì: tăng hoặc giảm theo chu kì 
Cách giải:
Ví dụ về dạng biến động số lượng cá thể không theo chu kì là: Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8°C.
Chọn B.
Câu 5 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số alen a
Tần số alen a = 1 - tần số alen A 
Bước 2: Tính tỉ lệ Aa
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa +q2aa =1 
Cách giải:
Tần số alen A =0,4 
Tần số alen a = 1 - tần số alen A= 0,6 
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 Tần số kiểu gen aa = 0,62 =0,36 
Chọn C.
Câu 6 (NB):
Phương pháp:
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Cách giải:
Hóa thạch là bằng chứng tiến hóa trực tiếp.
B: Bằng chứng tế bào học 
C: Bằng chứng giải phẫu so sánh 
D: Bằng chứng sinh học phân tử.
Chọn A.
Câu 7 (NB):
Phương pháp:
Cấu trúc HST
+ Sinh vật sản xuất: Thực vật, VSV tự dưỡng.
+ Sinh vật tiêu thụ: Động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật 
+ Sinh vật phân giải: Vi khuẩn, nấm, SV ăn mùn bã
Cách giải:
Cây dẻ là sinh vật sản xuất.
Chọn A.
Câu 8 (NB):
Cả 4 biện pháp trên đều được sử dụng để tăng năng suất cây trồng. 
Chọn D.
Câu 9 (NB):
Phương pháp:
Nhân đôi ADN: Tạo ra ADN mới 
Phiên mã: Tạo ra ARN 
Dịch mã: Tổng hợp protein 
Protein quy định tính trạng của cơ thể.
Cách giải:
Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng trong đời cá thể nhờ các cơ chế phiên mã và dịch mã.
Chọn C.
Câu 10 (NB):
Phương pháp:
Các đặc trưng của quần thể
+ Tỉ lệ giới tính 
+ Nhóm tuổi 
+ Phân bố 
+ Mật độ 
+ Kích thước
+ Tăng trưởng
Cách giải:
Quần thể sinh vật không có đặc trưng độ đa dạng, đây là đặc trưng của quần xã sinh vật. 
Chọn D.
Câu 11 (NB):
Coren phát hiện ra hiện tượng di truyền tế bào chất khi nghiên cứu cây hoa phấn.
Chọn B.
Câu 12 (TH):
Phương pháp:
Số dòng đơn bội = số loại giao tử.
Cách giải:
Từ cây có kiểu gen AABBDd giảm phân hình thành hạt phấn tạo được 21 = 2 loại hạt phấn (do có 1 cặp gen dị hợp) 
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 khi nuôi cấy thu được 2 dòng đơn bội.
Chọn B.
Câu 13 (NB):
Phương pháp:
Sợi cơ bản (11nm) 
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 Sợi nhiễm sắc (30nm) 
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Siêu xoắn (300nm)
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 Cromatit (700nm) 
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 NST (1400nm) 
Cách giải:
Sợi siêu xoắn có đường kính 300nm.
Chọn A.
Câu 14 (NB):
Phương pháp:
	Hỗ trợ
(Không có loài nào bị hại)
	Đối kháng
(Có ít nhất 1 loài bị hại)

	Cộng sinh
	Hợp tác
	Hội sinh
	Cạnh tranh
	Kí sinh
	Ức chế cảm nhiễm
	Sinh vật ăn sinh vật

	+ +
	+ +
	+ 0
	--
	+ -
	0 -
	+ -

	Chặt chẽ
	
	
	
	
	
	

	(+): Được lợi; (-) bị hại


Cách giải:
Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường là ví dụ về quan hệ ức chế cảm nhiễm vì tảo đã vô tình gây hại cho cá.
Chọn B.
Câu 15 (NB):
Phương pháp:
Dựa vào vai trò của các loại hormone:
+ Glucagôn: Chuyển hóa glicogen 
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 glucose 
+ Insulin: Chuyển hóa glucose 
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 glicogen 
+ Ostrôgen: Hình thành các đặc điểm sinh dục nữ,...
+ Tirôxin: Đảm bảo các quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường
Cách giải:
Ở người, sau bữa ăn nhiều tinh bột, nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên, tuyến tụy tiết ra hoocmôn insulin làm cho gan nhận và chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ, nhờ đó nồng độ glucôzơ trong máu trở lại ổn định. 
Chọn A.
Câu 16 (NB):
Phương pháp:
Quá hình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn:
- Tiến hoá hoá học: Hình thành các hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ

- Tiến hoá tiền sinh học: Hình thành nên các tế bào sơ khai, sau đó hình thành nên những tế bào sống đầu tiên

-Tiến hoá sinh học: Hình thành các loài sinh vật như ngày nay

Cách giải:
Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, ở giai đoạn tiến hóa hóa học đã hình thành nên các đại phân tử hữu cơ.
Chọn B.
Câu 17 (NB):
Phương pháp:
Đột biến NST gồm đột biến cấu trúc và đột biến số lượng NST.
Cách giải:
Bệnh máu khó đông, bệnh bạch tạng do đột biến gen gây nên. Hội chứng AIDS: Do virus HIV gây nên.
Hội chứng Đao: 3 NST số 21
Chọn C.
Câu 18 (NB): 
Phương pháp:
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Cách giải:
Khoảng giá trị từ 20°C đến 35°C được gọi là khoảng thuận lợi.
Chọn C.
Câu 19 (NB):
Để cho đời con có cả cây thân thấp và thân cao thì P phải mang alen a, ít nhất 1 trong 2 bên P mang alen A 
Phép lai: Aa 
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 Aa 
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 1AA:2Aa:1aa cho đời con cả cây thân cao và cây thân thấp.
Chọn A.
Câu 20 (TH):
Phương pháp:
Một cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân:
+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: AB, ab. 
+ Có HVG với tần số f tạo 4 loại giao tử:
GT liên kết: 
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; GT hoán vị: 
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Cách giải:
Quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 10%. Tổng tỉ lệ giao tử hoán vị Ab + aB =10%. 
Chọn D.
Câu 21 (NB):
Phương pháp:
Xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen:
+ Tạo ra các cá thể có kiểu gen giống nhau 
+ Đưa vào các môi trường khác nhau.
Nhân giống vô tính: Để tạo ra nhiều cá thể có kiểu gen giống nhau.
VD: Nuôi cấy mô, cấy truyền phôi,...
Cách giải:
Ở động vật, để nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó cần tạo ra các cá thể có cùng kiểu gen.
Chọn C.
Câu 22 (NB):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm giảm kích thước quần thể một cách đáng kể và làm cho vốn gen của quần thể khác biệt hẳn với vốn gen ban đầu.
Chọn B.
Câu 23 (TH):
Phương pháp:
Số nhóm gen liên kết bằng số NST có trong bộ đơn bội của loài.
Thể một: 2n - 1 
Thể ba: 2n +1
Cách giải:
Có 10 nhóm gen liên kết 
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  n = 10 
Thể một: 2n - 1=19
Thể ba: 2n+1=21 
Chọn A.
Câu 24 (TH):

Phương pháp:
Nguyên tắc:
+ Bổ sung: A=T; G
[image: image43.wmf]º

X
+ Bán bảo toàn: Mỗi ADN con có 1 mạch của ADN mẹ 
Chiều tổng hợp mạch mới: 5’
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3’.
Quá trình nhân đôi cần nhiều loại enzim, trong đó enzim ADN polimeraza không có khả năng tháo xoắn ADN mẹ.
Các đoạn Okazaki được nối lại nhờ enzim ligaza 
Cách giải:
Phát biểu sai là D, enzim ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 5’
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3’. 
Chọn D.
Câu 25 (NB):
Tổ hợp ghép đúng là: 1 - d, 2 - c, 3 - e, 4 - b, 5 - a.
Chọn A.
Câu 26 (NB):
Đây là hiện tượng di nhập gen.
Chọn D.
Câu 27 (TH):
Phương pháp:
- Áp lực máu tác dụng lên thành mạch được gọi là huyết áp. Huyết áp bị ảnh hưởng bởi lực co cơ tim, lượng máu, độ quánh của máu và sự đàn hồi của thành mạch máu.
+ Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng do, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.
+ Trong hệ động mạch, càng xa tim, vận tốc máu càng giảm do càng xa tim, tác động của lực co cơ tim càng giảm.
Huyết áp giảm dần trong hệ mạch theo chiều từ động mạch tới mao mạch tới tĩnh mạch.
	
	Động mạch
	Mao mạch
	Tĩnh mạch

	Huyết áp
	Giảm dần: động mạch 
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 mao mạch 
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 tĩnh mạch

	Tổng tiết diện
	Nhỏ nhất
	Lớn nhất
	

	Vận tốc máu
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	


Cách giải:
Phát biểu: “Huyết áp cao nhất ở động mạch, thấp nhất ở mao mạch và tăng dần ở tĩnh mạch” là sai. Huyết áp giảm dần trong hệ mạch.
Chọn B.
Câu 28 (TH): 
Phương pháp:
	Hỗ trợ
(Không có loài nào bị hại)
	Đối kháng
(Có ít nhất 1 loài bị hại)

	Cộng sinh
	Hợp tác
	Hội sinh
	Cạnh tranh
	Kí sinh
	Ức chế cảm nhiễm
	Sinh vật ăn sinh vật

	+ +
	+ +
	+ 0
	--
	+ -
	0 -
	+ -

	Chặt chẽ
	
	
	
	
	
	

	(+): Được lợi; (-) bị hại


Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị loài khác khống chế ở một mức độ nhất định. Con người sử dụng các loài thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại cho cây trồng.
Cách giải:
I sai, mối quan hệ giữa sâu ăn lá ngô và nhái là sinh vật ăn sinh vật.
II đúng.

III đúng

IV đúng, vì sâu ăn lá ngô là thức ăn của nhái.
Chọn A.
Câu 29 (TH):
Phương pháp:
Hô hấp là quá trình oxi hóa sinh học nguyên liệu hô hấp đến sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O, một phần năng lượng được tích lũy trong ATP
Phương trình tổng quát của hô hấp: C6H2O6 + 6 O2
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 6 CO2 + 6 H2O+ATP + nhiệt.
Các nhân tố ảnh hưởng: nước, oxi, nhiệt độ, hàm lượng CO2 
Cách giải:
Phát biểu sai là: IV, khi thiếu oxi, thực vật chuyển sang hô hấp kị khí.
Chọn A.
Câu 30 (TH):
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai.
Cách giải:
A: AaBb 
[image: image49.wmf]´

 aabb 
[image: image50.wmf]®

 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb 
B: AaBb 
[image: image51.wmf]´

 AaBb 
[image: image52.wmf]®

 (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb) 
C: AaBB 
[image: image53.wmf]´

 aabb 
[image: image54.wmf]®

 1Aabb:1aaBb 
D: Aabb 
[image: image55.wmf]´

 Aabb 
[image: image56.wmf]®

 (1AA:2Aa:1aa)bb 

[image: image57.wmf]®

 phép lai C cho đời con có tỉ lệ kiểu gen 1:1. 
Chọn C.
Câu 31 (NB):
Phương pháp:
Lai xa và đa bội hóa tạo thể song nhị bội có kiểu gen đồng hợp về các cặp gen.
Cách giải:
Phép lai: aaBB 
[image: image58.wmf]´

 MMnn 
                  aB          Mn

[image: image59.wmf]®

 Con lai aBMn 
[image: image60.wmf]®

 đa bội hóa : aaBBMMnn (thể song nhị bội)
Chọn B.
Câu 32 (TH):
Phương pháp:
Xét các trường hợp:
+ Các gen PLĐL 
+ Các gen liên kết hoàn toàn 
+ Các gen có HVG
Ngoài ra: P dị hợp 2 cặp gen :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb 
Cách giải:
Cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn có kiểu gen 
+ nếu 2 gen PLĐL là 9:3:3:1 
+ nếu liên kết hoàn toàn: 1:2:1
+ nếu có HVG phụ thuộc vào tần số HVG
Mặt khác khi cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn tỷ lệ kiểu hình tuân theo công thức: Trội, trội = 0,5 + lặn, lặn 
[image: image61.wmf]®

 tỷ lệ 1:2:1 là phù hợp 
Chọn B.
Câu 33 (TH):
I sai, lưới thức ăn này có 4 bậc dinh dưỡng
II sai, cú mèo là sinh vật tiêu thụ bậc 2
III đúng, vì rắn là thức ăn của đại bàng
IV sai, có tối đa 4 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 (rắn, cú mèo, chim gõ kiến, chim sâu)
Chọn D.
Câu 34 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số alen ở F1:
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1 
Bước 2: Tìm cấu trúc di truyền ở P:
Áp dụng công thức tính tần số alen trong quần thể qa = aa + Aa/2 

[image: image62.wmf]®

 tính được tần số kiểu gen Aa.
Cách giải:
Khi quần thể ngẫu phối, cấu trúc di truyền của quần thể đạt cân bằng và có cấu trúc di truyền p2AA + 2pqAa +q2aa =1
Ta có tỷ lệ kiểu hình lặn bằng qa2 = 0,0625 
[image: image63.wmf]®

 tần số alen a bằng 0,25
Ở P có 80% cá thể kiểu hình trội 
[image: image64.wmf]®

 aa = 0,2
[image: image65.wmf]®

Aa = (0,25 - 0,2)
[image: image66.wmf]´

2 = 0,1
[image: image67.wmf]®

AA = 1- aa - Aa = 0,7 
Xét các phát biểu
Khi quần thể ngẫu phối, cấu trúc di truyền của quần thể đạt cân bằng và có cấu trúc di truyền p2AA + 2pqAa +q2aa =1
Ta có tỷ lệ kiểu hình lặn bằng qa2 = 0,0625 
[image: image68.wmf]®

 tần số alen a bằng 0,25
Ở P có 80% cá thể kiểu hình trội 
[image: image69.wmf]®

 aa = 0,2
[image: image70.wmf]®

Aa = (0,25 - 0,2)
[image: image71.wmf]´

2 = 0,1
[image: image72.wmf]®

AA = 1- aa - Aa = 0,7 
Xét các phát biểu
I sai, quần thể P không cân bằng di truyền

II sai, tỷ lệ đồng hợp ở P là 0,9
III đúng, trong tổng số cá thể có kiểu hình trội ở thế hệ P, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 
[image: image73.wmf]0,1

0,8

 = 12,5%

IV đúng, nếu cho tất cả các cá thể có kiểu hình trội giao phối ngẫu nhiên: (0,7AA:0,1Aa) (0,7AA:0,1Aa)
[image: image74.wmf]«

 (7AA:1Aa) (7AA:1Aa) 
[image: image75.wmf]®

 tỷ lệ hoa trắng là 1/8 
[image: image76.wmf]´

 1/8 
[image: image77.wmf]´

 1/4 = 1/256 
Chọn C.
Câu 35 (VD):
Phương pháp:
Xác định kiểu gen của cây hoa đỏ P, hoa trắng F1 sau đó xét các phát biểu.
Cách giải:
P: Hoa đỏ tự thụ cho 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng 
[image: image78.wmf]®

 Hoa đỏ: AaBb 
Cây hoa trắng ở F1: AAbb, Aabb, aaBB, aaBb, aabb.
Cho cây hoa đỏ P 
[image: image79.wmf]´

 hoa trắng F1.
(1) đúng, phép lai AaBb 
[image: image80.wmf]´

 AAbb/aaBB 
[image: image81.wmf]®

 1 hoa đỏ: 1hoa trắng.
(2) sai, phép lai AaBb 
[image: image82.wmf]´

 aabb 
[image: image83.wmf]®

 1 hoa đỏ:3hoa trắng 
[image: image84.wmf]®

 tối đa 75% hoa trắng.
(3) đúng.

(4) đúng, phép lai AaBb 
[image: image85.wmf]´

 AAbb/aaBB/aabb 
[image: image86.wmf]®

 đời con có 4 kiểu gen.
Chọn C.
Câu 36 (VDC):
Phương pháp:
Sử dựng công thức : A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền, quy ước gen
Bước 2: Từ tỉ lệ A-B-D- 
[image: image87.wmf]®

 B-D- 
[image: image88.wmf]®

 tần số HVG
Bước 3: Tìm kiểu gen của P và xét các phát biểu.
Cách giải:
Tỷ lệ kiểu hình hoa đỏ/ hoa trắng = 9/7 
[image: image89.wmf]®

2 cặp gen tương tác bổ sung 
Quy ước gen:
A-B-: Hoa đỏ; A-bb/aaB-/aabb: hoa trắng 
D- cánh kép; d- cánh đơn
Nếu các cặp gen này PLĐL thì tỷ lệ kiểu hình phải là (9:7)(3:1)
[image: image90.wmf]¹

 đề cho 
[image: image91.wmf]®

 1 trong 2 gen quy định màu sắc nằm trên cùng 1 cặp NST với gen quy định cấu trúc cánh.
Giả sử cặp gen Bb và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.
Tỷ lệ hoa đỏ, cánh kép: A-B-D-=0,495
[image: image92.wmf]®

B-D-=0,495:0,75 =0,66 
[image: image93.wmf]®

 bbdd=0,16; B-dd=bbD-= 0,09 
[image: image94.wmf]®

 F1:  
[image: image95.wmf]BDBDBDbd

AaAa;f0,2P:AAaa

bdbdBDbd

´=®´

 

I sai.

II đúng, tỷ lệ cây hoa đỏ cánh kép dị hợp về 1 trong 3 cặp gen là:
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III đúng, số kiểu gen của kiểu hình hoa trắng cánh kép là: (A-bbD-; aaB-D-;aabbD-) = 4+5+2 =11; vì cặp gen Dd và Bb cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng nên aaB-D- có 5 kiểu gen.

IV đúng, tỷ lệ cây hoa trắng cánh đơn thuần chủng:
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Chọn D.
Câu 37 (NB):
Phương pháp:
	Con đường
	Cách li
	Đặc điểm
	Đối tượng

	Khác khu vực địa lí
	Cách li địa lí
	Điều kiện địa lí khác nhau
[image: image98.wmf]®

 CLTN theo các hướng khác nhau 
- Diễn ra chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian.
	Động vật có khả năng phát tán mạnh (ví dụ chim, thú).

	Cùng khu vực địa lí
	Cách li tập tính
	Do có tập tính giao phối thay đổi nên từ 1 loài ban đầu đã hình thành nên 2 loài mới.
	Các loài động vật có tập tính giao phối phức tạp.

	
	Cách li sinh thái
	Hai quần thể của cùng một loài sống ở2 ổ sinh thái khác nhau, dần dần sẽ hình thành nên 2 loài mới.
	ĐV ít di chuyền

	
	Lai xa và đa bội hóa
	Lai xa kèm theo đa bội hóa
[image: image99.wmf]®

 con lai có bộ NST song nhị bội nên bị cách li sinh sản với loài bố và loài mẹ.
	Thực vật


Điều kiện địa lí là nhân tố chọn lọc những KG thích nghi.
Cách li địa lí ngăn cản sự giao phối tự do giữa các quần thể nên góp phần thúc đẩy sự phân hóa vốn gen giữa các quần thể.
Cách giải:
I đúng.

II đúng.

III đúng

IV sai, cách li địa lí ngăn cản sự giao phối tự do giữa các quần thể nên góp phần thúc đẩy sự phân hóa vốn gen giữa các quần thể.
Chọn C.
Câu 38 (VD):
Phương pháp:
Ở ruồi giấm không có HVG.
Bước 1: Tính tỉ lệ A-B-; A-BXDX-
Bước 2: Tính tỉ lệ AB/ABXDXD 
Bước 3: Tính yêu cầu của đề bài.
Cách giải:
Ta có XDXd 
[image: image100.wmf]´

 XDY 
[image: image101.wmf]®

 1XDXD:1XDXd: 1XDY:1XdY
F1 có 17,5% ruồi thân xám, cánh dài, mắt trắng (A-B-XdY) 
[image: image102.wmf]®
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Tỉ lệ 
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Trong trong tổng số ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F1, số ruồi không thuần chủng chiếm tỉ lệ: 
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0,357

-

=

 
Chọn A.
Câu 39 (TH):
Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loại động vật và thực vật quý hiếm, cần ngăn chặn các hành động:
(1) Khai thác thủy, hải sản vượt quá mức cho phép.
(3) Săn bắt, buôn bán và tiêu thụ các loài động vật hoang dã
(5) Sử dụng các sản phẩm từ động vật quý hiếm : mật gấu, ngà voi, cao hổ, sừng tê giác..

Chọn C.
Câu 40 (VDC):
Phương pháp:
Thể đột biến: là cơ thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình.
Nếu alen A là alen đột biến 
[image: image107.wmf]®

 thể đột biến là AA, Aa 
Nếu alen a là alen đột biến 
[image: image108.wmf]®

 thể đột biến là aa.
Cách giải:
Trong quần thể có tối đa 34 =81 kiểu gen.
I đúng, nếu A, B, D, E là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa: 81 - 1 = 80 kiểu gen (chỉ có 1 kiểu gen bình thường là aabbddee)
II đúng, Nếu A, B, D, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa: 2
[image: image109.wmf]´

2
[image: image110.wmf]´

2
[image: image111.wmf]´

l =8 kiểu gen
III đúng, Nếu A, B, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến về cả 4 gen có tối đa 2
[image: image112.wmf]´

2
[image: image113.wmf]´

1
[image: image114.wmf]´

1 =4 loại kiểu gen
IV đúng, Nếu a, b, d, e là các alen đột biến thì các thể đột biến có tối đa 81- 2
[image: image115.wmf]´

2
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2
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2 = 65 
Chọn B.
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